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Thương mại điện tử là hoạt động mua bán sản phẩm hoặc dịch vụ trên internet. Xu hướng mua sắm hiện nay đang chuyển dịch từ mua sắm truyền thống sang trực tuyến và thương mại điện tử đang trở thành một phần quan trọng của hoạt động mua sắm. Mua sắm trực tuyến giúp người tiêu dùng tiết kiết kiệm thời gian, có thể tìm thấy nhiều sản phẩm khác nhau với giá cả cạnh tranh, nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn so với mua sắm truyền thống. 

Từ khóa: Thương mại điện tử, Tổ chức thương mại thế giới, kinh doanh điện tử, mua hàng online

Đặt vấn đề
Hiện nay, trên thế giới có nhiều định nghĩa về thương mại điện tử (TMĐT), ta có thể dễ dàng nắm bắt các định nghĩa này ở những tổ chức uy tín trên thế giới như: Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Ủy ban Thương mại điện tử của Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Ủy ban châu Âu… Tựu trung lại có hai ý chính: TMĐT tập trung mua bán trực tuyến nhưng giao hàng hiện hữu, TMĐT là một thành phần con của kinh doanh điện tử. Trong những năm gần đây, thị trường TMĐT ngày càng được mở rộng, dần dần trở thành phương thức kinh doanh – tiêu dùng phổ biển của đại đa số các doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 như chất xúc tác giúp thị trường TMĐT có những bước tăng tốc, phát triển nhảy vọt, sự đa dạng về mô hình hoạt động, đối tượng tham gia, quy trình hoạt động và chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ với sự hỗ trợ của hạ tầng Internet và ứng dụng công nghệ hiện đại đã đưa TMĐT trở thành công cụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới.
Sự mong đợi của khách hàng khi mua sắm

Khi khách hàng mua sắm, họ sẽ có nhiều câu hỏi về sản phẩm của DN trước khi quyết định mua. Các DN phải đảm bảo sản phẩm và chất lượng sản phẩm của họ được chuẩn bị để giải quyết sự mong đợi từ khách hàng ở những câu hỏi: khách hàng sẽ phải làm gì nếu khách hàng muốn hoàn hàng? Sản phẩm mà DN đang cung cấp có khuyến mãi gì không? Sản phẩm này có phù hợp với khách hàng? Sản phẩm có phải hàng chất lượng cao? Số lượng sản phẩm có thể cung cấp? Khách hàng sử dụng sản phẩm như thế nào?...
Đây là các câu hỏi mà người tiêu dùng thông thường đặt ra đối với mua sắm trực tiếp cũng như khi sử dụng công nghệ online để mua hàng. Vì vậy, TMĐT muốn tồn tại và phát triển được cũng phải giải quyết tốt cho khách hàng các mong muốn trên.
Chính vì thế, các hình thức TMĐT ra đời với nhiều dạng khác nhau để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Nếu phân chia theo đối tượng tham gia thì có 3 đối tượng chính bao gồm: Chính phủ (G-Government), DN (B-Business) và Khách hàng (C-Customer hay Consumer). Nếu kết hợp đôi một 3 đối tượng này sẽ có 9 hình thức theo đối tượng tham gia thì bao gồm: DN với DN (B2B), DN với Khách hàng (B2C), DN với Nhân viên (B2E), DN với Chính phủ (B2G), Chính phủ với DN (G2B), Chính phủ với Chính phủ (G2G), Chính phủ với Công dân (G2C), Khách hàng với Khách hàng (C2C), Khách hàng với DN (C2B).
Song song với việc ra đời nhiều hình thức TMĐT, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các DN phải từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng TMĐT, từ các khâu giúp người tiêu dùng nhận diện được, đánh giá được thương hiệu của mình là uy tín, đến khâu hoàn thiện đơn hàng sau bán, hệ thống logistic hỗ trợ giao hàng, tính linh hoạt, nhanh nhạy trong các khâu chăm sóc, hậu mãi… đều quyết định đến việc đánh giá chất lượng của người tiêu dùng.
Đối với công tác nhận diện thương hiệu trên các kênh bán hàng, trong thời đại bùng nổ về công nghệ số, việc chỉ duy trì một kênh chính để xây dựng hình ảnh thương hiệu kỹ thuật số, là trang web chính thức của thương hiệu hay các sàn thương mại điện tử như: Lazada, Tiki và Sendo trước đây có vẻ như đã lỗi thời. Các thương hiệu mạnh này, cùng với một số thương hiệu mới nổi đều hướng đến việc duy trì sự có mặt trên rất nhiều nền tảng số, đặc biệt là những nền tảng số đang là xu hướng sử dụng của thế hệ tiêu dùng trẻ tuổi. Ưu điểm của các nền tảng số này đó là DN có thể thu thập, đánh giá dữ liệu về lưu lượng truy cập của người tiêu dùng, thương hiệu, nhiều thông tin quan trọng khác để quyết định kênh bán hàng chẳng hạn như các đặc điểm nhân khẩu của khách hàng bao gồm tuổi, giới tính. năng lực chi tiêu…
Khâu hoàn thiện đơn hàng và hệ thống logistic là một khâu rất quan trọng trong hành trình trải nghiệm sản phẩm của người tiêu dùng. Khách hàng chọn sản phẩm vì phù hợp nhu cầu, vì được nghe giới thiệu về chất lượng, tuy nhiên, khâu chăm sóc khách hàng sau khi chốt đơn cũng cực kỳ quan trọng, vì bước đi này là chính yếu trong hành trình trải nghiệm của khách hàng và nó quyết định khách hàng có quay trở lại với DN hay không, việc lựa chọn mô hình ‘thương mại điện tử trung gian’ hay thuê đơn vị thứ ba thực hiện hoàn thiện đơn hàng cũng là một quyết định quan trọng cho bài toán chiến lược TMĐT. 
Khi các DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử đã có một hệ khách hàng ổn định với thói quen mua sắm được duy trì, đó là khi họ phải nghĩ tới một kế hoạch dài hơi hơn để vừa có thể đáp ứng nhu cầu của hệ khách hàng hiện hữu, vừa có thể phát triển được một hệ khách hàng mới trong tương lai, các chiến lược ngắn hạn đã không còn là phương án duy nhất tạo nên sự linh hoạt và mức độ đạt được hiệu quả nhanh chóng, mà các kế hoạch dài hạn hướng tới tương lai cũng có thể bắt kịp xu hướng tiêu dùng và tiến bộ công nghệ, đồng thời duy trì các kênh bán hàng cốt lõi.
Xu hướng và tác động của thương mại điện tử đến thị trường
Ở nước ta, tính tới năm 2020, thì TMĐT đã đạt tốc độ tăng trưởng vào khoảng 18% với quy mô ở mức 11,8 tỷ đô la, tính chung cho cả khu vực Asean thì Việt Nam là quốc gia duy nhất có tăng trưởng thương mại điện tử ở mức 2 con số. Theo báo cáo của Google, Temasek và Bain&Company, nhiều khả năng quy mô của thương mại điện tử Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 52 tỷ USD và giữ vị trí thứ 3 trong khu vực Asean vào năm 2025.

Từ chất xúc tác là đại dịch COVID-19, nhu cầu về TMĐT của người tiêu dùng càng trở nên cấp thiết hơn với những sản phẩm đi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, các DN trong bối cảnh này muốn tồn tại và phát triển đều có xu hướng tìm đến TMĐT như là một đầu ra hữu hiệu trong việc tiêu thụ sản phẩm của mình, khi cung và cầu đều có xu hướng dịch chuyển về TMĐT, thói quen tiêu dùng thay đổi thì số lượng người mau sắm thông qua TMĐT tăng vọt, theo khảo sát của Bộ Công Thương cho thấy, số lượng người tham gia mua sắm trực tuyến đã lên đến hơn 49,3 triệu người. Vì vậy, đến hết năm 2022, quy mô thị trường TMĐT tại Việt Nam đã đạt 16,4 tỷ USD, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước, với tốc độ tăng trưởng 20%/năm, Việt Nam được eMarketer xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.
 Thông qua TMĐT, người tiêu dùng được tiếp cận với đa dạng sản phẩm hơn, cùng một nhu cầu, nay người tiêu dùng có thể lựa chọn được sản phẩm sản xuất trong nước hay sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài với chất lượng và giá cả cạnh tranh hơn từ đó nâng cao hơn trải nghiệm tiêu dùng của mình. Bên cạnh đó, đối với DN tham gia vào hoạt động TMĐT cũng có được cơ hội giao lưu, trao đổi và so sánh sản phẩm của mình với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên toàn thế giới từ đó rút kinh nghiệm và hoàn thiện sản phẩm của mình, nâng cao năng lực DN và nâng cao được giá trị chất lượng hàng hóa.
Như đã đề cập ở trên, hiện tại theo định nghĩa về TMĐT của hầu hết các tổ chức trên thế giới thì TMĐT tập trung mua bán trực tuyến nhưng giao hàng hiện hữu, hình thức này hiện nay đang giống như một xu hướng được phát triển ồ ạt và rất mạnh ở các quốc gia có nền tảng TMĐT phát triển như: Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... và lan rộng tới các quốc gia đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam...

Ví dụ như, tốc độ ứng dụng và phát triển TMĐT của Trung Quốc đã tăng theo cấp số nhân trong thập kỷ gần đây. Tại các thị trường châu Âu, số liệu thống kê từ Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương cho biết, năm 2020, doanh số thương mại điện tử của 16 nước lớn nhất châu Âu đã đạt tới 146 tỷ euro và chiếm khoảng 25,5% doanh số TMĐT của cả châu Âu. Theo số liệu Trung Quốc công bố, xuất nhập khẩu TMĐT trong năm 2020 của nước này đạt tổng cộng 1,69 nghìn tỷ NDT, tăng 31,1%. Tổng giao dịch xuất khẩu qua TMĐT tăng hơn 40% lên 1,12 nghìn tỷ NDT, Trung Quốc nhập khẩu hàng hoá từ thị trường nước ngoài qua TMĐT đạt 570 tỷ NDT, tăng trưởng 16,5%.

Tỷ trọng TMĐT trung bình của khu vực Asean so với thế giới tăng liên tục qua các năm, đạt giá trị trung bình 41,3%/năm và tốc độ tăng trở lại đạt trung bình 37,7%/năm, cao hơn mức trung bình của thế giới (27,4%/năm trong giai đoạn 2016-2020). Khảo sát hành vi tiêu dùng trực tuyến của Lazada và Milieu Insight trong năm 2022 cho thấy, 73% người tiêu dùng Đông Nam Á đã xem mua sắm trực tuyến là một phần trong cuộc sống hàng ngày vì sự thoải mái và tiện lợi. Họ cũng sẵn sàng dành công sức và thời gian tìm kiếm các ưu đãi kèm theo tốt nhất để tiết kiệm chi tiêu. Doanh thu TMĐT giữa các công ty và người tiêu dùng (B2C) toàn cầu năm 2023 dự kiến đạt 2,883 nghìn tỷ USD. Bên cạnh kênh xuất khẩu truyền thống, TMĐT sẽ là kênh phân phối hiệu quả cho DN mở rộng thị trường. 
Tiềm năng phát triển của thương mại điện tử trong tương lai

Hiện nay các DN TMĐT đang trên đà phát triển, song song với việc phát triển của thương hiệu và nhãn hàng, việc duy trì hình ảnh và luôn giữ được mối quan hệ với khách hàng là rất quan trọng đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực này. DN phải hiểu được tầm quan trọng của việc sở hữu thế mạnh cạnh tranh, DN có thể đạt được điều này thông qua việc cung cấp cho khách hàng giá trị lớn hơn bằng cách để giá thấp hơn hoặc cung cấp lợi ích và dịch vụ tốt hơn để phù hợp với giá cả cao hơn. 
Bên cạnh sự gia tăng dân số toàn cầu cùng với tốc độ tiếp cận Internet ngày càng cao đã tạo ra một lượng lớn người dùng tiềm năng cho thị TMĐT. Điều này mở ra cơ hội cho các DN phát triển và mở rộng thị trường của mình. Ngoài ra, sự tiến bộ của công nghệ đã mang lại những giải pháp mới cho việc mua sắm trực tuyến, từ trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường, đến các giải pháp thanh toán di động và các công nghệ vận chuyển nhanh chóng hơn.

Thay đổi hành vi mua sắm cũng là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của TMĐT. Ngày nay, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng mua sắm trực tuyến hơn vì sự thuận tiện, giá cả cạnh tranh và đa dạng sản phẩm. Điều này khẳng định xu hướng mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Một yếu tố khác đó là sự bùng nổ thị trường mới, các nước đang phát triển như: Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á và châu Phi ngày càng mở rộng thị trường TMĐT, tạo ra cơ hội phát triển lớn cho các DN. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi và hợp tác quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển ngành TMĐT.

Không chỉ bán lẻ, TMĐT còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như dịch vụ, giáo dục, y tế và ngành công nghiệp. Các dịch vụ như đặt vé máy bay, khách sạn, thuê nhà, đặt bàn ăn, đặt taxi và mua vé sự kiện đều đang chuyển sang mô hình trực tuyến, thuận tiện và nhanh chóng hơn cho người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực giáo dục, thị trường giáo dục trực tuyến đang ngày càng phát triển với nhiều khóa học, chương trình đào tạo và nền tảng hỗ trợ học tập. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người học mà còn tạo cơ hội học tập cho những người ở vùng xa xôi. Ngành Y tế cũng đang tận dụng TMĐT trong việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm, chẳng hạn như đặt lịch khám trực tuyến, mua thuốc, tư vấn sức khỏe và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Đối với công nghiệp và sản xuất, TMĐT cũng đang thâm nhập vào ngành công nghiệp, ví dụ như việc bán hàng công nghiệp, vật tư, máy móc và dịch vụ hậu mãi. Việc kết nối các DN và nhà cung cấp trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, TMĐT cần phải đối mặt và giải quyết các thách thức như an ninh mạng, quyền riêng tư, vấn đề giao hàng và thanh toán, cũng như pháp luật và quy định liên quan. Việc giải quyết những thách thức này sẽ góp phần tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Có thể nhận thấy, tiềm năng phát triển của TMĐT trong tương lai là rất lớn, sự tiến bộ công nghệ, thay đổi hành vi mua sắm, bùng nổ thị trường mới, chính sách ưu đãi và hợp tác quốc tế, cũng như sự mở rộng của các lĩnh vực TMĐT đều đóng góp vào sự phát triển này. Tuy nhiên, để đạt được sự phát triển bền vững, các DN và chính phủ cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết các thách thức và vấn đề đặt ra, sự hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển TMĐT. Điều này không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn góp phần xây dựng một hệ thống TMĐT toàn cầu, hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế số trên toàn thế giới.

TMĐT đang và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai nhờ sự tiến bộ của công nghệ, thay đổi hành vi mua sắm, bùng nổ thị trường mới và sự mở rộng các lĩnh vực TMĐT. Để đạt được sự phát triển bền vững, các DN, chính phủ và cộng đồng cần phối hợp và nỗ lực giải quyết các thách thức, đồng thời tận dụng cơ hội từ sự phát triển này.
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